
 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 - 2024 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 
 

TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1​
(Từ   30 /09 đến   4 

/10) ​
Cơ thể bé có gì? 

 

TUẦN 2​
(Từ   7 /10 đến   

11/10) 
Khuôn mặt đáng yêu 

TUẦN 3​
(Từ  14  /10 đến  18  

/09)​
Chào mừng ngày 

PNVN​
 

TUẦN 4​
(Từ 21  /10 đến  25 

/10) 
Bé biết gì về các giác 

quan 

TUẦN 5​
(Từ 28  /10 đến  1 

/11) 
Trạng thái cảm xúc 

của bé  

HĐ ÂM 
NHẠC 

 

NH: Năm ngón tay 
ngoan 

TC:Tiếng kêu của con 
gì? 

 

DH: Đôi mắt xinh 
TC: Ai đoán đúng 

 

VĐ: Múa cho mẹ 
xem 

TC: Thi xem ai nhanh 

DH: Năm Giác Quan 
TC: dậm chân   theo 
nền nhạc nhanh, 
chậm 

 

NDTT: VĐ: Lời 
chào buổi sáng 
Trò chơi: (MT41) 

HĐ TẠO 
HÌNH 

Tô màu cái mũ Dán các bộ phận trên 
khuôn mặt 

Chấm màu tạo thành 
cánh hoa 

 

Làm quen với cách 
lăn tròn đất nặn 

( MT 18) 
 

Di màu tranh lớp 
học của bé  

 

HĐ LQVH Truyện: Bàn tay có 
nụ hôn( MT 25) 

 

Thơ: Đôi mắt của em Truyện: Quà tặng mẹ Thơ: Bé học quan sát Truyện ngụ ngôn 
Chân Tay Tai Mắt 

Miệng 

 HĐ KHÁM 
PHÁ 

Nhận biết đôi bàn tay, 
bàn chân của bé 

 

Nhận biết khuôn mặt 
bé( mắt, mũi, miệng) 

HĐĐL: Con yêu mẹ 
lăm! 

Tìm hiểu các giác 
quan của bé( MT 18) 

HĐĐL: Nhận biết 1 
số trạng thái cảm 
xúc(MT35) 

 



 

 HĐ PTVĐ Tung bóng bằng 2 tay 
TC: Bóng tròn to 

 

Ném bóng bằng một 
tay 

TCVĐ: Chim sẻ và ô 
tô(MT3) 

Đi chạy theo đường 
vòng tròn cùng cô 
TCVĐ: Bắt bướm 

 

Đi bước vào các ô 
TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ 

 

Đi nhanh đi chậm 
theo cô 
Trò chơi:Trời nắng, 
trời mưa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 - 2024 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 
 

TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1​
(Từ   4 /11 đến  8  /11) ​

Bé yêu cây xanh​
 

TUẦN 2​
(Từ   11 /11 đến 15  /11)​

Bé biết những loại hoa gì? 

TUẦN 3​
(Từ   18 /11 đến  22  /11) 
Chào mừng ngày 20/11 

TUẦN 4​
(Từ  25 /11 đến 29  /11)​

Quả ngon bé thích​
 

HĐ ÂM 
NHẠC 

DH: Vườn cây nhà bé​
TC: Hãy lắng nghe 

 

NDTT: NH: Lý cây bông ​
TC: Bao nhiêu bạn hát 

NDTT: VĐ: Bông hoa 
mừng cô​
TC: Ai đoán đúng  

 

VĐ: Quả​
TC: Ai đoán giỏi 

 HĐ TẠO 
HÌNH 

 

Tô màu lá cây 
 

 Dán bông hoa to nhỏ màu 
đỏ 
 

Làm hoa tặng cô 
​
 

Nặn quả cam 

HĐ LQVH Thơ: Cây xanh Truyện: Bông hoa kieu 
ngao 

Thơ: Cô giáo của em 
 

Truyện: Khỉ con ăn chuối 
(MT28) 

HĐ KHÁM 
PHÁ 

Cây cao – cây thấp  
) 

Hoa hồng – hoa cúc Hoa và lời chúc  
 

Quả cam – quả chuối  
 

 HĐ PTVĐ Ném xa bằng 1 tay​
TC: Gieo hạt  

(MT5) 
 

Nhảy lò cò theo hướng 
thẳng​
TC: Chim sẻ và ô 
tô (MT6) 

Đi trong đường hẹp 
TC: Bắt bướm  

(MT2)  

Trườn dưới vật​
TC: Đuổi bóng 

 



 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12 - 2024 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 
 

TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1​
(04/11 - 08/11) 

Con vật 2 chân đáng yêu​
 

TUẦN 2​
(11/11 - 15/11) 

Con vật 4 chân đáng yêu 

TUẦN 3​
(từ 18/12 - 22/12) 

Chào mừng ngày thành 
lập QĐNDVN 

 

TUẦN 4​
(từ 25/11 - 29/11) 

Chú cá vàng xinh xắn 
 

HĐ ÂM 
NHẠC 

NDTT :DH: Con Gì?​
TC: Tai ai tinh 

 

NDTT: NH: Chú voi con 
TC: Bao nhiêu bạn hát  

 

NDTT: : VĐ :Chú bộ đội​
TC : Tai ai tinh 

NDTT :NH: Baby shark 
TC:  Chiếc ghế âm nhạc 

 

 HĐ TẠO 
HÌNH 

 

Di màu làm ổ rơm Tô màu con mèo Dán trang trí quà tặng chú 
bộ đội  

 

Dán các hình tam giác làm 
con cá 

HĐ LQVH Thơ: Chú gà con 
(MT28) 

Truyện: Con Lừa hát 

 

Thơ: Chú bộ đội của em​
 

Truyện: Cá cũng biết leo 
cây  
 

HĐ KHÁM 
PHÁ 

Nhận biết về con gà Con chó - con mèo 
(MT36)  

 

KN ngày thành lập 
QĐND Việt Nam​
Chú bộ đội (MT30) 

Nhận biết về con cá  
 

 HĐ PTVĐ Bò thấp chui qua cổng 

TC: Ô tô và chim sẻ 

Bò cao ​
TCVĐ: Bắt bướm 

Chạy thay đổi hướng 
TC: trời nắng trời mưa 

 (MT6) 

Nhảy xa bằng 2 chân​
TC: Bắt bướm  

 

 



 

 
TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 - 2025 
LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 

 
TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1​
(từ 30/12 - 03/01) 
Tết Dương lịch 

 
 

TUẦN 2​
(từ 06/01 - 10/01) 
Không khí đón tết 

TUẦN 3​
(từ 13/01 - 17/01) 
Ngày tết với bé 

TUẦN 4​
(từ 20/01 - 24/01) 

Đón chào năm mới 
 

TUẦN 5 
(từ 27/01 - 31/01) 
Nghỉ Tết âm lịch 

 

HĐ ÂM 
NHẠC 

 

NDC: NH: Em thêm 
1 tuổi 

TC: Ai đoán giỏi 

DH: Sắp đến Tết rồi​
TC: Tai ai tinh 

VĐ: Kéo cưa lửa xẻ​
TC: Chiếc ghế âm 

nhạc 

NH: Tết là phải vui 
TC:  Bạn hát bài gì 

Nghỉ tết 

HĐ TẠO 
HÌNH 

Chấm màu tạo thành 
vườn hoa xuân 

Tô màu tranh hoa đào 
(MT42) 

Vẽ bánh hình vuông Trang trí lì xì Nghỉ tết 

HĐ LQVH Thơ: Mùa xuân Truyện: Sự tích hoa 
đào 

Thơ: Cây đào 
(MT27) 

Truyện: Cái Tết của 
Mèo Con 

Nghỉ tết 

 HĐ KHÁM 
PHÁ 

Bé tìm hiểu về ngày 
Tết dương lịch 
(MT30)  

Nhận biết Cây đào 
–cây quất 
(MT24) 

Khám phá bánh 
chưng  

HĐĐL: Bé vui đón 
Tết 

Nghỉ tết 

 HĐ PTVĐ Tung và bắt bóng với 
người đối diện 

khoảng cách 1m 
TC: Tập tầm vông​

 

Ngồi lăn bóng 
TC: Bắt bướm 

(MT3) 

Bật qua suối 
TC: Bóng tròn 

to(MT1) 
 

Đi bước vào các ô – 
Ném bóng bằng hai 
tay 

Nghỉ tết 

 



 

 
TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 2 - 2025 
LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 

 
TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1​
(từ 03/02 - 07/02) 

Gia đình bé đi du lịch bằng 
phương tiện gì? 

 
 
 

TUẦN 2​
(từ 10/02 - 14/02) 

Bé đã được đi tàu hỏa 
chưa? 

 

TUẦN 3​
(từ 17/02 - 21/02) 

Dự án: ô tô  

TUẦN 4​
(từ 24/02 - 28/02) 

Phương tiện giao thông 
  

đường thủy 

HĐ ÂM 
NHẠC 

DH: Máy bay của tôi 
TC:Tai ai tinh (MT41) 

NH: “Đi tàu lửa”​
TC: Ai đoán giỏi 

VĐ: Em tập lái ô tô 
TC: Chiếc ghế âm nhạc. 

Dạy hát : Em đi chơi 
thuyền                   

- TC: Thi ai nhanh 

 HĐ TẠO 
HÌNH 

 

Tô màu máy bay Dán đèn giao thông Vẽ bánh xe Tô màu chiếc thuyền 

HĐ LQVH Thơ: Em đi máy bay Truyện: Vì sao thỏ cụt 
đuôi (MT30) 

Truyện: ô tô con đi học bài Thơ: Tàu thủy 

HĐ KHÁM 
PHÁ 

Trò chuyện tìm hiểu về máy 
bay 

Tên đặc điểm công dụng 
của PTGT đường sắt 

Nhận biết Ô tô buýt Nhận biết “Thuyền buồm” 

 HĐ PTVĐ Chạy thay đổi hướng​
TC: trời nắng trời mưa 

Nhảy xa bằng 2 chân 
TC: Bắt bướm 

Ném bóng vào đích        
Trò chơi: Đuổi bắt bóng 

Bật qua các vòng  
TC: Chim sẻ và ô tô 

 



 

 
 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 3 - 2025 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 
 

TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 
(từ 03/03 - 07/03) 
Hoa và ngày 8/3 

 

TUẦN 2​
(từ 10/03 - 14/03) 

Những người thân yêu của 
bé 

TUẦN 3​
(từ 17/03 đến 21/03) 

Bé yêu gia đình 
 
 

TUẦN 4​
(từ 24/03 đến 28/03) 

Trang phục của gia đình bé 

HĐ ÂM 
NHẠC 

DH: Hoa bé ngoan  

TC: Chiếc ghế âm nhạc. 

NH: Biết  vâng lời mẹ 
TC: Bạn hát bài gì? 

VĐ: Ba Ngọn Nến Lung 
Linh 

TC: Ai đoán giỏi 

NH: Gia Đình Nhỏ, Hạnh 
Phúc To 

TC: Tai ai tinh 

 HĐ TẠO 
HÌNH 

 

Di màu bông hoa tặng cô 
tặng mẹ 

Dán ngôi nhà của bé Tô màu  đường về nhà 
 

Tô màu  
chiếc áo của mẹ (MT35) 

HĐ LQVH Thơ: 
Mẹ vàcô 
(MT20) 

Truyện : “Cháu chào ông 
ạ” (MT25) 

Thơ:DỖ em Truyện :Chú gấu con ngoan 

HĐ KHÁM 
PHÁ 

Hoạt động nhận biết 
HĐĐL: Chào hỏi lễ phép 

với người lớn 

Bố mẹ của bé Khám phá Gia đình bé yêu Trang phục của bố, mẹ và 
bé  

 

 



 

 HĐ PTVĐ Lăn bóng và đuổi theo bóng 

TC: Tập tầm vông 

Đi trong đường hẹp có 
mang vật trên tay 
TCVĐ:Trời nắng trời mưa 
(MT2) 

Ném bóng  về trước  
TC:  Qua  suối  hái hoa 

TD: Bò  thẳng  
hướng có vật trên  

lưng  
TC:  Đuổi  nhặt bóng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4 - 2025 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 
 

TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1​
từ 31/03 đến 04/04 

Tết hàn thực 
 
 

TUẦN 2​
từ 07/04 đến 11/04 

Giỗ Tổ Hùng Vương 

TUẦN 3​
từ 14/04 đến 18/04 

Mưa-cầu vồng 

TUẦN 4​
từ 21/04 đến 25/04 

Ông mặt trời và đám mây 

HĐ ÂM 
NHẠC 

DH: Cùng múa vui 

TC: Tai ai tinh (MT41) 

NH: Dòng máu Lạc Hồng 
TC: Bao nhiêu bạn hát 

NDTT: VĐ: Trời nắng, 
trời mưa  

TC : Hãy lắng nghe 

DH: Cháu vẽ ông  mặt trời 
TC: Tiếng kêu của con gì? 

 HĐ TẠO 
HÌNH 

 

Nặn bánh trôi Tô màu mũ Vua Hùng Vẽ mưa rơi Vẽ thêm tia nắng màu đỏ 
xung quanh ông mặt trời và 

tô màu. 

HĐ LQVH Truyện: Sự tích Tết Hàn 
thực (sự tích bánh trôi bánh 

chay) 

Ca dao về ngày Giỗ tổ 
Hùng Vương 

Truyện: Cóc gọi trời mưa Bài thơ Bóng mây 

HĐ KHÁM 
PHÁ 

Trò chuyện: Tết Hàn Thực Tìm hiểu về Lễ hội Đền 
Hùng  

HĐĐL: Nhận biết hành vi 
đúng sai 

Một số dấu hiệu nhận biết 
của ngày và đêm 

 HĐ PTVĐ Đi kết hợp chạy 
TC: Bóng tròn to 

 

VĐCB: Bò, trườn qua vật 
cản 
Trò chơi: Nu na nu nống 

Nhẩy qua dây 
TC: Bóng tròn to 

Ngồi lăn bóng-nhảy lò cò 
TC: Bắt bướm 

 
 

 



 

 
TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5 - 2025 
LỨA TUỔI NHÀ TRẺ D1 

 
TUẦN​
CHỦ 

ĐỀ/SỰ 
KIỆN/M
ÔN HỌC 

TUẦN 1​
từ 28/04 đến 02/05 

Giải phóng miền Nam, 
Quốc tế lao động 

 

TUẦN 2​
từ 05/05 đến 09/05 
Thời tiết mùa hè 

TUẦN 3​
từ 12/05 đến 16/05 

Mừng ngày sinh nhật 
Bác 19/5 

 
 

TUẦN 4​
19/05 đến 23/05 

thêm chủ đề vào đây 
 

TUẦN 5​
26/05 đến 30/05 

HĐ ÂM 
NHẠC 

NH:Đất nước trọn 
niềm vui 

TC: Tập tầm vông 

VĐ:Mùa hè đến 
TC: Chiếc ghế âm 

nhạc 

DH: Nhớ ơn bác 

TC: Tai ai tinh 

 Ôn tập 

 HĐ TẠO 
HÌNH 

 

Dán lá cờ Tổ Quốc Nặn phao bơi  
 

Di màu Lăng Bác  Ôn tập 

HĐ 
LQVH 

Bài thơ: Chú giải 
phóng quân 

Truyện: Sóc và thỏ đi 
tắm nắng 

Thơ: “Bác Hồ của 
em” 

 Ôn tập 

HĐ 
KHÁM 

PHÁ 

HĐĐL: Ai đáng yêu 
hơn 

(MT24) 

Trò chuyện về đặc 
điểm nổi bật của thời 

tiết mùa hè 

NB: Bác Hồ và bé  Ôn tập 

 HĐ 
PTVĐ 

Ném bóng vào đích xa 
1,2m 

Đi theo hiệu lệnh, đi 
trong đường hẹp 
TC: Chim sẻ và ô tô 

Đi theo đường 
ngoằn ngoèo 

 Ôn tập 

 



 

TC: Đuổi bóng" TCVĐ: Nu na nu 
nống 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


